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MỘT SỐ QUI ƯỚC VỀ KÍ HIỆU THƯỜNG ĐƯỢC 

SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN: 

- Các thuộc tính được kí hiệu bằng các chữ Latin hoa đầu bảng chữ A, B, C,... 

- Tập thuộc tính được ký hiệu bằng các chữ Latin hoa cuối bảng chữ X, Y, Z,... 

- XY hoặc X ∪ Y biểu diễn hợp của hai tập X và Y. Phép trừ hai tập X và 

Y được ký hiệu là X\Y, hoặc X - Y. 

- Một phân hoạch của tập M (thành các tập con rời nhau và có hợp là M), 

X1, X2, ..., Xm được ký hiệu là M = X1| X2| ...| Xm 

Với ý nghĩa M = X1∪ X2∪ ...  ∪ Xm và Xi ∩ Xj = ∅, 1≤ i, j≤ m, i ≠ j. 

- Kí hiệu R, U... để chỉ tập toàn bộ các thuộc tính trong một sơ đồ quan hệ 

- Các quan hệ (hoặc bảng dữ liệu) được kí hiệu bằng các chữ cái thường: r, 

p, q,... 

- Các bộ được biểu diễn bằng các chữ Latin thường có thể kèm chỉ số t, u, 

v, t1,... 

- Với mỗi bộ t trong quan hệ r và mỗi tập con các thuộc tính X ⊆ R ta kí 

hiệu t[X] hoặc t.X là hạn chế của bộ (ánh xạ) t trên tập thuộc tính X. 

- Kí hiệu | r | là lực lượng (số bộ) của quan hệ r. 

- Kí hiệu X ⟶ Y để chị phụ thuộc hàm giữa X và Y 

- Kí hiệu X s

 Y để chỉ phụ thuộc mạnh giữa X và Y; hoặc có thể sử 

dụng kí hiệu X ⟶ Y  để chỉ phụ thuộc mạnh với lời chú dẫn đi trước. 

- Kí hiệu X ⟶ 𝜎 Y để chỉ phụ thuộc hàm xấp xỉ mức 𝜎 giữa X và Y 

- Kí hiệu ⇒ để chỉ sự kéo theo trong mệnh đề logic 
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